	Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

	Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

	Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

	Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

	Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

	Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

	Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

	1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

	Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai

	Tên dự toán: Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai

	Tên gói thầu: Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai

	Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước – kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

	Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng, chia phần/lô.

	Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày

	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025

	Loại hợp đồng: Trọn gói

	Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

	1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

	YÊU CẦU CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ

	(Mức yêu cầu tối thiểu)

	Yêu cầu cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu.

	Nhà thầu cung cấp thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phù hợp với các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:



	1. Mã phần lô: PP2500400649 - Phần/lô 1: Máy thận nhân tạo



	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	MÁY THẬN NHÂN TẠO
	Máy
	07

	
	I. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%
· Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
· Xuất xứ máy chính thuộc nhóm nước G7
· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz.
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
· Môi trường hoạt động:
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C 
· Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
II. Yêu cầu cấu hình
	1
	Máy chính
	01 máy

	2
	Bộ ống nối với dịch lọc A và B
	01 bộ

	3
	Bộ ống nối với hệ thống nước RO
	01 bộ

	4
	Bộ ống nối với hệ thống nước thải
	01 bộ

	5
	Cọc đỡ dịch mồi
	01 bộ

	6
	Giá đỡ quả lọc
	01 cái

	7
	Màng lọc dịch
	01 cái

	8
	Quả lọc 
	02 quả

	9
	Dịch lọc dùng thử đủ cho 2 ca chạy thận
	01 bộ

	10
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt
	01 bộ


III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật
· Chức năng (tối thiểu có)
· Thẩm phân với dịch lọc Bicarbonate, Acetate
· Thẩm phân liên tục
· Thẩm phân với chế độ 1 kim
· Thẩm phân với chế độ 2 kim
· Siêu lọc
· Tính toán Kt/V trong quá trình điều trị
· Chức năng quản lý dữ liệu bệnh nhân và chương trình lọc máu cho từng bệnh nhân.
· Chức năng tự động kiểm tra máy
· Khử khuẩn: Có cài đặt với nhiều loại hóa chất khác nhau
· Các biểu đồ điều trị (tối thiểu có):
· Biểu đồ siêu lọc.
· Biểu đồ khả năng kiểm soát Natri.
· Biểu đồ Bicarbonate
Thông số kỹ thuật
· Màn hình: 
· Màn hình cảm ứng LCD hoặc tương đương; kích thước: ≥ 10 inch
· Nguồn nước:
· Sử dụng nước RO; 
· Hoạt động được với áp lực nước cung cấp tối đa: ≥ 7 bar.
· Dịch lọc:
· Khoảng cài đặt độ dẫn điện dịch lọc: Từ ≤ 13,0 đến ≥ 15,0 mS/cm.
· Khoảng cài đặt nhiệt độ dịch lọc: Từ ≤ 34 đến ≥ 39 độ C.
· Tỷ lệ trộn dịch phù hợp với các loại hóa chất thông dụng hiện có trên thị trường. 
· Có cổng hút dịch bột Bicarbonate
· Bơm máu:
· Khoảng cài đặt: Từ ≤ 40 đến ≥ 600 ml/phút.
· Bộ phận phát hiện bọt khí:
· Hoạt động theo nguyên lý cảm biến siêu âm.
· Phát hiện được bọt khí có kích thước tối thiểu ≤ 0,3 µl
· Bộ phận kiểm soát áp lực động mạch:
· Khoảng cài đặt: Từ ≤ -300 đến ≥ +500 mmHg
· Độ chính xác:  ± ≤ 10 mmHg
· Bộ phận kiểm soát áp lực tĩnh mạch:
· Khoảng cài đặt: Từ ≤ -300 đến ≥ +500 mmHg.
· Độ chính xác: ± ≤ 10 mmHg
· Bộ phận theo dõi áp lực xuyên màng:
· Khoảng cài đặt: Từ ≤ -100 đến ≥ +500 mmHg.
· Bơm chống đông máu (BơmHeparin):
· Sử dụng được xy lanh các cỡ: 10 ml hoặc 20 ml hoặc 30 ml.
· Khoảng cài đặt lưu lượng bơm: Từ ≤ 0,1 đến ≥ 9,9 mL/giờ.
· Bộ phát hiện rò rỉ máu
· Độ nhạy: ≤ 0,5 mL/L
· Bộ lọc/ màng lọc nội độc tố (Endotoxin)
· Cơ chế siêu lọc:
· Tốc độ siêu lọc tối đa: ≥ 4.000 mL/giờ.
· Pin dự phòng
· Hoạt động ≥ 30 phút trong trường hợp mất điện
· Bộ theo dõi huyết áp 
· Dải huyết áp hiển thị : từ ≤ 50 đến ≥ 250 mmHg
· Độ chính xác: ± ≤ 3 mmHg 
· Dải đo 
Huyết áp: Từ ≤ 50 đến ≥ 250 mmHg
Nhịp tim : Từ ≤ 40 đến ≥ 180 nhịp/phút
	
	

	
	CÁC YÊU CẦU KHÁC
· Thời hạn giao hàng: ≤ 90 ngày
· Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.	
· Bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất
· Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) khi giao hàng
· Có ủy quyền hợp pháp từ nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối chính thức được ủy quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam.
· Có cam kết bảo trì sau thời gian bảo hành, cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm.	
	
	



	2. Mã phần lô: PP2500400650 – Phần/lô 2: Thiết bị hồi sức, cấp cứu



	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	MÁY THỞ
	Máy
	04

	
	I. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%
· Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
· Xuất xứ máy chính thuộc nhóm nước G7
· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz.
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
· Môi trường hoạt động:
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C 
· Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
II. Yêu cầu cấu hình
	1
	Máy chính
	 01 máy

	2
	Máy nén khí tích hợp hoặc tách rời đồng bộ
	 01 bộ

	3
	Hệ thống bình làm ấm ẩm cho người lớn 
	 01 bộ

	4
	Hệ thống bình làm ấm ẩm cho trẻ em
	01 bộ

	5
	Bộ dây thở người lớn dùng nhiều lần tiệt trùng được
	 01 bộ

	6
	Bộ dây thở trẻ em dùng nhiều lần tiệt trùng được
	 01 bộ

	7
	Mặt nạ thở chuyên dụng cho thở không xâm nhập dùng nhiều lần, cỡ lớn, cỡ nhỏ
	 02 cái

	8
	Bộ phụ kiện cho phun khí dung
	 01 bộ

	9
	Phổi giả kiểm tra máy
	 01 cái

	10
	Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần
	 10 cái

	11
	Cảm biến ôxy dùng nhiều lần (lắp sẵn trên máy)
	 01 bộ

	12
	Van thở ra sử dụng nhiều lần
	 01 cái

	13
	Tay đỡ ống thở
	 01 bộ

	14
	Xe đẩy
	 01 cái

	15
	Phin lọc vi khuẩn
	 20 cái

	16
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt
	 01 bộ


III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật
Tính năng
· Máy thở có thể sử dụng cho người lớn và trẻ em,
· Máy thở loại thông khí không xâm nhập (NIV), có tối thiểu các mode thở: A/C, SIMV, SPONT, PC, VC, PS
· Có khả năng Hỗ trợ cai thở máy
· Có tính năng bù rò rỉ tự động
· Có cảm biến oxy theo dõi nồng độ oxy
Thông số kỹ thuật
· Các chế độ thông khí và thủ thuật gồm:
· Thông khí kiểm soát thể tích:
Kiểm soát thể tích Thông khí bắt buộc
Kiểm soát thể tích Hỗ trợ/ điều khiển
Kiểm soát thể tích Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì
· Thông khí kiểm soát áp lực:
Thông khí kiểm soát áp lực, hỗ trợ/ điều khiển
· Thở tự nhiên với mức áp lực dương liên tục
· Có chế độ thông khí ngưng thở
· Có chức năng giữ thì hít vào trong tất cả các chế độ thở
· Có chức năng hút dịch 
· Có chức năng khí dung
· Có chức năng giữ thì thở ra và đo PEEP nội sinh
· Các thông số cài đặt:
· Tần số hô hấp: Từ ≤ 2 đến ≥ 80 /phút
· Thời gian hít vào: Từ ≤ 0,5 đến ≥ 10 giây
· Thể tích lưu thông: Từ ≤ 50 đến ≥ 2.000 ml
· Áp lực hít vào: Từ ≤ 1 đến ≥ 90 mbar (hoặc hPa hoặc cmH2O)
· PEEP/CPAP: Từ 0 đến ≥ 50 mbar (hoặc hPa hoặc cmH2O)
· Mức hỗ trợ áp lực: Từ 0 đến ≥ 50 mbar (hoặc hPa hoặc cmH2O)
· Ti lệ I:E: Từ ≤ 1:4 tới ≥ 4:1
· Nồng độ oxy: Từ 21 đến 100 %
· Độ nhạy kích hoạt (kích hoạt lưu lượng): Từ ≤ 1 đến ≥ 9 lít/phút
· Tiêu chí dừng hít vào: Từ ≤ 5 đến ≥ 75% lưu lượng hít vào đỉnh
· Oxy lưu lượng cao (HFNC): ≥ 100 L/phút
· Các giá trị đo được hiển thị:
· Màn hình cảm ứng màu LCD hoặc tương đương. 
Kích thước: ≥10 inch
· Các phím điều khiển trên màn hình và phím bấm có thể được khoá
· Sóng lưu lượng hiển thị nhịp tự thở và thông khí bắt buộc 
· Dữ liệu xu hướng phát triển được lưu trữ ≥ 72 giờ và hiển thị dạng bảng với các tính năng
· Hiển thị các giá trị đo áp lực đường thở gồm: Áp lực đường thở tối đa; Áp lực bình nguyên; Áp lực đường thở trung bình; PEEP 
· Hiển thị thể tích lưu thông gồm: VT hít vào; VTe thở ra; VT thở tự nhiên (VTspon)
· Có thông số VT trên trọng lượng cơ thể lý tưởng (VT/IBW)
· Tần số hô hấp: Từ ≤ 1 đến ≥ 120 nhịp/phút
· Nồng độ Oxy: Từ ≤ 21 đến ≥100 %
· Các dạng sóng: Áp lực theo thời gian; Lưu lượng theo thời gian ; Thể tích lưu thông theo thời gian
· Độ giãn nở: Từ ≤ 1 đến ≥ 150 mL/mbar (hoặc mL/hPa hoặc mL/cmH2O)
· Trở kháng: Từ ≤ 3 đến ≥ 300 mbar/L/s (hoặc hPa/L/s hoặc cmH2O/L/s)
· Hiển thị Thể tích rò rỉ theo phút
· Hiển thị chỉ số thở nhanh nông RSB: Từ 0 đến ≥ 999 (nhịp/phút/L)
· Đo và hiển thị giá trị PEEP 
· Báo động:
· Áp lực đường thở: cao/thấp
· Thông khí phút: cao/thấp
· Thể tích lưu thông: cao/thấp
· Thời gian báo động ngưng thở: Từ ≤ 15 đến ≥ 60 giây
· Tần số thở tự nhiên: cao
· Nồng độ oxy hít vào: cao/thấp
· Hiệu suất máy thở: 
· Lưu lượng hít vào liên tục tối đa: ≥ 100 lít/phút
· Có van khí khẩn cấp tích hợp
	
	

	
	CÁC YÊU CẦU KHÁC
· Thời hạn giao hàng: ≤ 90 ngày
· Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.	
· Bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất
· Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) khi giao hàng
· Có ủy quyền hợp pháp từ nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối chính thức được ủy quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam.
· Có cam kết bảo trì sau thời gian bảo hành, cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm.	
	
	



	3. Mã phần lô: PP2500400651 - Phần/lô 3: Thiết bị phục hồi chức năng



	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	BÀN NGHIÊNG (XIÊN QUAY) DÙNG CHO PHCN
	Cái
	01

	
	I. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%
· Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz.
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
· Môi trường hoạt động:
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C 
· Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
II. Yêu cầu cấu hình
	1
	Giường chính
	 01 cái

	2
	Phụ kiện chỉnh bàn chân
	 02 cái

	3
	Bộ nâng đỡ cánh tay
	 01 bộ

	4
	Bộ đai cố định
	 01 bộ

	5
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt
	 01 bộ


III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật
· Kiểu bàn: Điều khiển điện hoặc tương đương
· Bàn nghiêng gồm ≥ 2 động cơ dùng điều chỉnh độ cao và góc xoay
· Khung làm bằng thép sơn tĩnh điện hoặc cao cấp hơn
· Thiết bị có 4 bánh xe có thể khóa riêng biệt
· Đệm bàn chống trầy xước và chống bắt lửa
· Có nguồn dự phòng, cho phép hạ xuống tối thiểu chiều cao và trở về vị trí nằm ngang khi có sự cố mất điện đột ngột.
· Chiều dài bộ phận chỉnh bàn chân :  ≥ 360 mm
· Góc nghiêng của mặt bàn tối đa ≥  85 độ
· Góc nghiêng của phần đầu tối đa ≥ 85 độ
· Điều chỉnh chiều cao: Từ  ≤ 60 đến ≥ 100 cm
· Có thể điều chỉnh góc nghiêng của chân
· Có chức năng nâng hạ bằng điều khiển cầm tay
· Tải trọng tối đa ≥ 150 kg
	
	

	2
	GHẾ TẬP MẠNH CƠ TỨ ĐẦU ĐÙI DÙNG CHO PHCN
	Cái
	01

	
	I. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%
· Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
II. Yêu cầu cấu hình
	1
	Ghế tập 
	01 cái

	2
	Phụ kiện tiêu chuẩn 
	01 bộ

	3
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt
	01 bộ


III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật
· Hỗ trợ tập phục hồi chức năng chi dưới
· Khung làm bằng Sắt sơn tĩnh điện hoặc tốt hơn 
· Chỗ ngồi và tựa lưng có đệm, vỏ đệm chống thấm
· Kích thước:
· Chiều dài: khoảng 1100 mm ± 10%
· Chiều rộng: khoảng 1100 mm  ± 10%
· Chiều cao: khoảng 1100 mm ± 10%
· Trọng tải: ≥ 130 kg
	
	

	3
	KHUNG TẬP ĐA NĂNG DÙNG CHO PHCN
	Cái
	01

	
	I. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%
· Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
II. Yêu cầu cấu hình
	1
	Bộ ghế tập cơ tứ đầu đùi 
	 01 bộ

	2
	Bộ tập sấp ngửa bàn tay 
	 01 bộ

	3
	Bộ tập quay khớp cổ tay 
	 01 bộ

	4
	Bộ tập cho ngón tay 
	 01 bộ

	5
	Bộ tập tay quay cánh tay 
	 01 bộ

	6
	Bộ tập khớp bả vai
	 01 bộ


III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật
· Khung làm bằng thép sơn tĩnh điện hoặc tốt hơn
· Có thể thực hiện ≥ 6 bài tập trên cùng một thiết bị
· Tập ngón tay
· Khung quay tập khớp vai
· Ròng rọc
· Tập xoay cổ tay
· Gập duỗi vai
· Tập tứ đầu đùi
· Kích thước: 
· Chiều dài: khoảng 1.000 mm ± 5%
· Chiều rộng: khoảng 700 mm  ± 5%
· Chiều cao: khoảng 1.850 mm ± 5%
	
	

	4
	MÁY ĐIỆN PHÂN
	Máy
	01

	
	I. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%
· Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz.
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
· Môi trường hoạt động:
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C 
· Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
II. Yêu cầu cấu hình
	1
	Máy chính 
	 01 máy

	2
	Dây nguồn
	 01 bộ

	3
	Cáp điện cực bệnh nhân 
	 02 dây

	4
	Dây đai đinh vị 
	 01 bộ

	5
	Điện cực
	 04 cái 

	6
	Bao xốp điện cực
	 04 cái 

	7
	Bút cảm ứng
	 01 cây

	8
	Xe đẩy đồng bộ chính hãng
	 01 bộ

	9
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt
	 01 bộ


III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật
· Có đầy đủ các dạng sóng tần số thấp, tần số trung bình và các dạng sóng biến đổi.
· Có nhóm dòng điều trị tối thiểu bao gồm :
· Dòng giao thoa 4 cực IF 4 
· Dòng giao thoa 2 cực IF 2
· Dòng Nga (Russian)
· TENS
· H-wave
· MCR (vi dòng)
· HVT
· Galvanic
· Faradic
· Diadynamic 
· Traebert
· Kích thích co cứng Hufschmidt
· Màn hình: cảm ứng ≥ 7 inch
· Ngôn ngữ vận hành máy: Có tối thiểu Tiếng Việt, Tiếng Anh
· Có phác đồ điều trị nhanh, hướng dẫn điều trị bộ phận cơ thể
· Chế độ Dòng điện không đổi
· Chế độ Điện áp không đổi
· Chế độ dòng HVT : ≥ 10 A
· Số kênh ra: ≥ 2 kênh, điều trị kích thích điện độc lập. 
· Khả năng kết nối: Có thể kết nối với máy hút chân không.
· Thời gian điều trị: ≥ 60 phút
· Kích thước điện cực khoảng 70x50 mm (±5%)
· Kích thước bao xốp điện cực khoảng 70x50 mm (±5%)
	
	

	5
	MÁY KÉO DÃN CỘT SỐNG
	Máy
	01

	
	I. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%
· Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz.
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
· Môi trường hoạt động:
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C 
· Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
II. Yêu cầu cấu hình
	1
	Máy chính
	 01 Cái

	2
	Thiết bị dừng khẩn cấp cho bệnh nhân
	 01 cái

	3
	Dây nguồn
	 01 Cái

	4
	Dây đai vùng ngực
	 01 Cái

	5
	Dây đai vùng lưng
	 01 cái

	6
	Đai kéo cổ
	 01 cái

	7
	Ghế đỡ chân
	 01 cái

	8
	Giường
	 01 cái

	9
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt
	 01 bộ


III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật
· Màn hình hiển thị : màu LCD hoặc tốt hơn
· Chế độ kéo lưng, cổ: ≥ 4 ( ngắt quãng, liên tục, kéo lũy tiến ngắt quãng, luỹ tiến liên tục điều hòa.)
· Cài đặt chế độ kéo cổ tối đa: ≥ 200N (tương đương ≥ 20 kg)
· Cài đặt chế độ kéo lưng tối đa: ≥ 900N (tương đương ≥ 90 kg)
· Lực kéo tối đa: ≥ 900N (bước 1 kg) (tương đương ≥ 90 kg)
· Lực giữ tối đa: ≥ 850N (tương đương ≥ 85 kg)
· Thời gian điều trị trong khoảng : Từ ≤ 1 đến  ≥ 60 phút
· Thời gian giữ lực trong khoảng: Từ ≤ 1 đến ≥ 99 giây (bước 1 giây)
· Tốc độ kéo: điều chỉnh được nhiều mức khác nhau
· Bộ nhớ cài đặt thêm: ≥ 30 vị trí có thể thiết lập và lưu trữ 
· Bảo đảm an toàn: Nút dừng khẩn cấp cho bệnh nhân
· Khi kết thúc thời gian điều trị: Có còi báo âm thanh
· Giao diện điều khiển : Núm xoay hoặc phím bấm hoặc tương đương
· Tiêu chuẩn an toàn: 1 lớp B hoặc tương đương
· Giường kéo dãn 
· Giường kéo có thế điều chỉnh độ cao bằng điện khoảng từ: ≤ 520 đến ≥ 910mm
· Có lỗ trống phần tựa đầu để thở khi nằm sấp.
· Giường ≥ 4 khúc phân biệt phần đầu, lưng, chân để kéo cổ và cột sống.
· Kích thước 
Chiều dài: khoảng 1900 mm ± 5%
Chiều rộng: khoảng 700 mm  ± 5%
· Phần tựa đầu có thể điều chỉnh góc nâng tối đa:  ≥ 70 độ
	
	

	6
	THIẾT BỊ TẬP CHI TRÊN CHI DƯỚI ĐIỀU CHỈNH 5 MỨC TRỞ KHÁNG
	Cái
	01

	
	I. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%
· Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz.
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
· Môi trường hoạt động:
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C 
· Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
II. Yêu cầu cấu hình
	1
	Thiết bị máy chính kèm phụ kiện đồng bộ 
	 01 máy

	2
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt
	 01 bộ


III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật
· Màn hình LCD hoặc tốt hơn; Kích thước ≥ 5,5 inch
· Thiết bị tập trị liệu bằng động cơ có hệ thống luyện tập độc lập cho chân và tay
· Chế độ tập luyện:
· Tập chủ động hoặc tập thụ động
· Kiểm soát độ co cứng để phòng tránh tình trạng cứng khớp khi tập luyện.
· Chế độ cài đặt: đặt lực cản, tốc độ, thời gian, hướng, …
· Hệ thống điều khiển tự động công suất động cơ và tốc độ quay
· Trong khi tập luyện động lượng trái/phải đựợc hiển thị dưới dạng %
· Có thể thực hiện ≥ 15 cấp độ luyện tập sức đề kháng.
· Chiều cao có thể điều chỉnh theo chiều cao của bệnh nhân.
· An toàn, cách ly : Class I, Type BF
· Tốc độ : khoảng từ ≤ 5 đến ≥ 55 RPM
· Tốc độ cản (kháng lực) : ≥ 15 Cấp độ
· Hẹn giờ : Có thể hẹn giờ tối đa ≥ 60 phút
	
	

	7
	TỦ Ủ PARAFIN DÙNG CHO PHCN
	Cái
	01

	
	I. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%
· Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz.
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
· Môi trường hoạt động:
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C 
· Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
II. Yêu cầu cấu hình
	1
	Thân tủ sấy
	 01 cái

	2
	Khay Inox đựng Paraffin 
	 ≥ 50 khay

	3
	Hệ thống cài đặt nhiệt độ
	 01 cái

	4
	Hệ thống cài đặt thời gian
	 01 cái

	5
	Paraffin
	50kg

	6
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt
	 01 bộ


III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật
· Màn hình hiển thị nhiệt độ dạng LED hoặc tương đương (tối thiểu có): nhiệt độ sấy, nhiệt độ ủ, thời gian,…
· Số lượng khay inox đựng paraffin sử dụng đồng thời: ≥ 50 khay
· Có khả năng hẹn giờ tủ sấy.
· Có cảm biện cắt toàn mạch điện khi nhiệt độ trong tủ sấy vượt quá nhiệt độ cài đặt
· Có cánh cửa có ô kính để quan sát Paraffin bên trong
· Nhiệt độ sấy tối đa: ≥ 100 độ C
· Thời gian sấy:  ≤ 200 Phút
· Cài đặt thời gian sấy: Từ 0 đến ≥  99 giờ
· Chế độ sấy : Quạt gió tuần hoàn
	
	

	[bookmark: _Hlk207430274]
	CÁC YÊU CẦU KHÁC
· Thời hạn giao hàng: ≤ 90 ngày
· Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.	
· Bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất
· Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) khi giao hàng
· Có ủy quyền hợp pháp từ nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối chính thức được ủy quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam.
· Có cam kết bảo trì sau thời gian bảo hành, cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm.	
	
	



	4. Mã phần lô: PP2500400652 - Phần/lô 4: Thiết bị khác



	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	BÀN KHÁM BỆNH
	Cái
	02

	
	I. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%
· Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
II. Yêu cầu cấu hình
	1
	Bàn khám
	 01 cái

	2
	Đệm
	 01 cái

	3
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt
	 01 bộ


III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật
· Kích thước:
· Chiều dài: khoảng 1.900 mm + 5%
· Chiều rộng: khoảng 600 mm + 5%
· Chiều cao: khoảng 700 mm + 5%
· Khung làm bằng Inox không nhiễm từ hoặc tương đương
· Mặt bàn gồm 02 phần: phần đầu và phần lưng
· Có thể thay đổi góc nâng phần đầu tối đa ≥ 60 độ
· Vỏ đệm chống thấm
	
	

	2
	ĐÈN SOI ĐÁY MẮT
	Cái
	01

	
	I. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%
· Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz.
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
· Môi trường hoạt động:
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C 
· Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
II. Yêu cầu cấu hình
	1
	Đầu đèn soi đáy mắt
	01 cái 

	2
	Tay cầm
	01 cái 

	3
	Pin sạc
	01 cái

	4
	Bộ sạc để bàn
	01 cái

	5
	Hộp đựng
	01 cái 

	6
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt
	01 bộ


III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật
· Nguồn sang LED hoặc Xenon
· Dải đo trong khoảng từ  ≤ -20D đến ≥ +20D
· Sử dụng kính lọc ánh sáng xanh 
· Các chế độ mở khe: Kiểu hình tròn lớn, hình tròn nhỏ, hình chấm, hình khe, hình chẩn đoán Glôcôm, hình chữ thập cố định, hình lọc ánh sáng xanh
· Có gắn thêm phần tỳ trán để định vị và bảo vệ kính mắt của bệnh nhân trong trường hợp bệnh nhân đeo kính
	
	

	3
	GIƯỜNG BỆNH NHÂN
	Cái
	10

	
	I. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%
· Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
II. Yêu cầu cấu hình
	1
	Giường bệnh nhân
	01 cái

	2
	Đệm
	01 cái

	3
	Tay quay
	02 cái

	4
	Bánh xe
	04 cái

	5
	Cọc truyền
	01 cái

	6
	Giá cài bệnh án
	01 cái

	7
	Bàn ăn
	01 cái

	8
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	01 bộ


III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật
· Giường có chức năng nâng lưng, nâng gối, điều chỉnh bằng 2 tay quay (dạng cơ);
· Kích thước: 
· Dài khoảng 2.150 mm (± 5%).
· Rộng khoảng 948 mm (± 5%).
· Cao so với mặt sàn: 500mm (± 5%).
· Góc nâng lưng, đầu tối đa: ≥ 70 độ.
· Góc nâng đùi, chân tối đa: ≥ 35 độ.
· Tải trọng tối đa: ≥ 200kg.
· Khung giường: Làm bằng thép hình sơn tĩnh điện hoặc inox hoặc tương đương.
· Đầu giường: Làm bằng nhựa ABS hoặc tương đương, có thể tháo rời.
· Thành chắn: Làm bằng nhôm hợp kim hoặc tương đương,  gấp được
· Bàn ăn: Làm bằng nhựa PP hoặc tương đương, kháng khuẩn
· Đệm:
· Phù hợp với kích thước giường
· Vỏ đệm: Làm bằng chất chống thấm nước;
· Ruột đệm: Làm bằng PE hoặc tương đương.
· Bánh xe:
· Số lượng: 4 bánh xe, có phanh hãm, đường kính bánh xe khoảng 125 mm (± 5mm).
	
	

	4
	MÁY HÚT DỊCH
	Máy
	02

	
	I. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%
· Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz.
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
· Môi trường hoạt động:
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C 
· Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
II. Yêu cầu cấu hình
	1
	Máy chính cùng chân đế có bánh xe
	01 bộ

	2
	Bình đựng dịch
	02 cái

	3
	Dây hút dịch
	01 cái

	4
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt
	01 bộ


III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật
· Công suất: ≥ 50 lít/ phút
· Bơm hút piston không dầu hoặc tương đương
· Áp lực hút tối đa: ≥ 675 mmHg
· Có van chống tràn
· Độ ồn: ≤ 60 dB
	
	

	5
	MÁY SINH HIỂN VI KHÁM MẮT KÈM BÀN ĐẶT MÁY
	Máy
	01

	
	I. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%
· Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz.
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
· Môi trường hoạt động:
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C 
· Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
II. Yêu cầu cấu hình
	1
	Máy chính
	 01 bộ

	2
	Nguồn sáng
	 01 cái

	3
	Tỳ cằm
	 01 cái

	4
	Thị kính quan sát
	 01 bộ

	5
	Giấy lót tỳ cằm
	 01 gói

	6
	Bao phủ bụi
	 01 cái

	7
	Mặt bàn, chân đế nâng hạ bằng motor điện
	 01 bộ

	8
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt
	 01 bộ

	
	Thiết bị lựa chọn thêm
	

	
	Camera kết nối cho sinh hiển vi
	01 bộ

	
	Màn hình hiển thị ≥ 27 inch
	01 cái


III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật
· Sinh hiển vi: 
· Loại: Galilean hoặc tương đương
· Thị kính: ≥ 12,5x trường nhìn rộng
· Chuyển đổi mức phóng đại: ≥ 3 mức
· Các mức phóng đại tối thiểu có: 10x, 16x, 25x
· Trường nhìn có thể điều chỉnh: ≥ 3 mức
· Dải điều chỉnh khoảng cách đồng tử: từ ≤ 52 mm đến ≥ 80 mm
· Dải điều chỉnh diopter:Từ  ≤ -7D đến ≥ +7D
· Đế
· Có thể di chuyển theo chiều ngang tối đa: ≥ 105 mm
· Có thể di chuyển theo phương thẳng đứng tối đa ≥ 30 mm
· Tì cằm: 
· Có thể điều chỉnh chiều cao tối đa ≥ 80 mm
· Nguồn sáng
· Độ rộng khe: Có các kích thước mở khác nhau, tối đa đến ≥ 14 mm, điều chỉnh liên tục
· Bộ lọc: Bộ lọc ánh sáng xanh, bộ lọc ánh sáng vàng
· Nguồn sáng: LED hoặc tương đương
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	I. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%
· Sản xuất từ năm 2025 trở về sau
· Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz.
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
· Môi trường hoạt động:
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C 
· Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
II. Yêu cầu cấu hình
	1
	Máy chính
	 01 cái

	2
	Pedal chụp ảnh
	 01 cái

	3
	Dây nguồn
	 01 cái

	4
	Túi bảo quản
	 01 cái

	5
	Phần mềm truy xuất kết nối dữ liệu tiếng Anh
	 01 bộ

	6
	Máy tính
	 01 bộ

	7
	Máy in màu
	 01 cái

	8
	Xe đẩy
	 01 cái

	9
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt
	 01 bộ


III. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật
Tính năng
· Chẩn đoán, thăm khám, kiểm tra phụ khoa, soi cổ tử cung và các bộ phận liên quan
· Quan sát thông qua màn hình và phóng đại, lưu trữ, phân tích bệnh lý, in các hình ảnh quan sát được trên màn hình
Thông số kỹ thuật
· Có màn hình hiển thị LCD hoặc tương đương
· Bộ điều khiển cầm tay, bàn đạp chân chụp ảnh
· Chíp hình ảnh: 1/2.8 CCD hoặc CMOS
· Độ phân giải:  ≥ 2 triệu pixel
· Độ phóng đại thấu kính quang học: ≥ 20x
· Độ phóng đại thấu kính kĩ thuật số: ≥ 16x
· Tuổi thọ đèn hoạt động: ≥ 50.000 giờ
· Cường độ sáng: ≥ 3.000 Lux
· Có bộ lọc màu xanh
· Chế độ lấy nét: Tự động, thủ công
· Khoảng cách làm việc: Từ ≤ 200 mm đến ≥ 370 mm
· Chân đế: có thể điều chỉnh chiều cao từ ≤ 900 đến ≥ 1.050 mm
· Có phần mềm/ chức năng: thu nhận hình ảnh, xử lý hình ảnh
· Kết nối: tối thiểu có cổng USB
· Bộ máy tính  
· Bộ xử lý: Core i5 hoặc tốt hơn
· Ram ≥ 8 GB
· Dung lượng ổ cứng ≥ 512 GB 
· Màn hình hiển thị ≥ 21 inches
· Máy in màu: 
· Khổ giấy in: tối thiểu có khổ A4
· Độ phân giải: ≥ 1200 dpi
· Xe đẩy máy: di động có khoá, tăng giảm chiều cao.
	
	

	
	CÁC YÊU CẦU KHÁC
· Thời hạn giao hàng: ≤ 90 ngày
· Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.	
· Bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất
· Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) khi giao hàng
· Có ủy quyền hợp pháp từ nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối chính thức được ủy quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam.
· Có cam kết bảo trì sau thời gian bảo hành, cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm.	
	
	



	Ghi chú: 

	Nhà thầu dự thầu hàng hóa theo yêu cầu có đặc tính thông số kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT (tên và mã hiệu nếu có chỉ mang tính chất tham khảo), trường hợp hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng tương đương với các hàng hóa yêu cầu. “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên. Với những loại hàng hóa mà Bệnh viện chưa từng sử dụng, khi có yêu cầu, nhà thầu cung cấp hàng để dùng thử, đảm bảo tương thích với thiết bị hiện có của đơn vị. Có kết quả, được các đơn vị sử dụng đồng thuận mới tiến hành đánh giá là đạt yêu cầu kỹ thuật.

	1.3. Các yêu cầu khác

	Nộp, thực hiện các bản cam kết theo yêu cầu tại E-BDL khi chủ đẩu tư hoặc Chủ đầu tư yêu cầu

	Mục 2. Bản vẽ

	E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: “Không có bản vẽ”

	Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

	Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành phù hợp với gói thầu



